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THÔNG BÁO
Về việc công bố Danh sách tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý 

trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai 
công bố danh sách các tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành 
phố Đồng Nai đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân để biết và phối hợp thực hiện theo 
quy định (đính kèm danh sách).

Danh sách các tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên 
Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai tại địa chỉ website: 
https://stp.dongnai.gov.vn/. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi thông tin, Sở 
Tư pháp thành phố Đồng Nai sẽ cập nhật kịp thời vào địa chỉ nêu trên.

Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Cục PBGDPL&TGPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- UBND thành phố (b/c);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố;
- Công an thành phố;
-  Tòa án nhân dân thành phố; 
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, BTTP.
<Tân>

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lý Hậu Hồng Lê



DANH SÁCH
Tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Đồng Nai

(Kèm theo Thông báo số ……/TB-STP ngày … tháng năm 2026 
của Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai)

I. TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC  SỐ 1
- Địa chỉ: số 224 Đường 30/4, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai
- Số điện thoại: 02513 821 047
1. Trợ giúp viên pháp lý tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1

STT Họ và Tên Chức danh Số điện thoại

1 Lê Minh Tuấn Phó Giám đốc phụ trách 
Trung tâm 0961.668.075

2 Phan Thị Vân Phó Giám đốc 0915.242.032

3 Hoàng Minh Thư Phó trưởng phòng Phụ trách 
Nghiệp vụ 0932.788.085

4 Nguyễn Ngọc Huyền Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 0969.689.318

5 Bùi Thị Huân Phó trưởng phòng Phụ trách 
phòng HC-TH 0904.773.880

6 Hồ Thị Xuân Chi Trưởng Chi nhánh TGPL số 1 0908.511.060

7 Nguyễn Thị Hoài Thương Trưởng Chi nhánh TGPL số 2 0913.134.488

8 Nguyễn Doãn Nhương Trợ giúp viên pháp lý 0919.576.948

9 Nguyễn Chiến Thắng Trợ giúp viên pháp lý 0949.149.166

10 Phan Thị Thơm Trợ giúp viên pháp lý 0948.459.252

https://www.google.com/search?q=trung+tam+tro+gi%C3%BAp+ph%C3%A1p+l%C3%BD+nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+tinh+d%C3%B4ng+nai&rlz=1C1CHBF_enVN1158VN1158&oq=trung+tam+tro+gi%C3%BAp+ph%C3%A1p+l%C3%BD+nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+tinh+d%C3%B4ng+nai&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCjE0MzY1ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8


11 Bùi Thị Hương Trợ giúp viên pháp lý 0338.840.823

12 Nguyễn Huỳnh Thùy Dương Trợ giúp viên pháp lý 0916.028.922

13 Võ Tiến Thịnh Trợ giúp viên pháp lý 0862.574.695

14 Nguyễn Thị Lan Trợ giúp viên pháp lý 0978.782.660

15 Trần Thị Hạnh Trợ giúp viên pháp lý 0346.877.945

16 Bùi Thị Mai Trợ giúp viên pháp lý 0382.261.380

17 Hoàng Thị Liên Trợ giúp viên pháp lý 0984.997.257

18 Vũ Thùy Diệp Trợ giúp viên pháp lý 0797.265.118

2. Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp 
pháp lý Nhà nước số 1

STT Họ và Tên Chức danh Số điện thoại

1 Phan Mạnh Hoàng Luật sư 0913.727.024

2 Ngô Văn Dũng Luật sư 0918.309.218

3 Thiêm Diêm Thoại Luật sư 0918.737.999

4 Nguyễn Kim Dung Luật sư 0772.994.850

5 Nguyễn Ngọc Hạnh Luật sư 0982.388.979



II. TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC SỐ 2
- Địa chỉ: số 03 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Phước, thành phố 

Đồng Nai.
- Số điện thoại: 02713 881 963
1. Trợ giúp viên pháp lý tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 02

STT Họ và Tên Chức danh Số điện thoại

1 Vũ Thị Hải Anh Giám đốc 0974.128.114

2 Hoàng Thị Hà Trưởng phòng HC-TH 0979.586.560

3 Trương Thị Bích Huệ Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 0972.198.330

4 Đàm Văn Đức Trợ giúp viên pháp lý 0979.009.059

5 Đặng Thái Hoàng Phó giám đốc 0979.175.586

6 Trần Thị Loan Trưởng phòng Nghiệp vụ 0984.292.931

7 Nguyễn Ghi Khâm Trợ giúp viên pháp lý 0919.010.589

8 Dương Tất Phú Trợ giúp viên pháp lý 0847.123.468

9 Phạm Văn Hòa Trợ giúp viên pháp lý 0886.663.355

10 Nguyễn Sỹ Tuân Trợ giúp viên pháp lý 0978.012.255

11 Nguyễn Thị Nga Trợ giúp viên pháp lý 0985.442.766



12 Trần Thị Cẩm Trang Trợ giúp viên pháp lý 0349.821.975

2. Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý nhà nước số 2: 00
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